
Từ vựng về tranh màu nước
analogous colours groups of colours that are next to each other on the colour wheel
màu sắc tương tự các nhómmàu nằm cạnh nhau trên bánh xe màu

apron a piece of cloth that you wear to protect your clothes from getting dirty.
tạp dề một mảnh vải mà bạn mặc để bảo vệ quần áo của bạn khỏi bị bẩn

blending in drawing: mixing from light to dark greys; in painting: mixing from one colour to
another

pha trộn trong vẽ: trộn từ xám nhạt đến xám đậm; trong hội họa: trộn từ màu này sang màu
khác

brush a tool with hairs on the end that is used in painting
chải một dụng cụ có lông ở đầu dùng trong hội họa

brushstroke the mark made by a brush when you paint
nét vẽ dấu vết do cọ tạo ra khi bạn vẽ

central composition an arrangement where the most important thing is in the middle
thành phần trung tâm một sự sắp xếp trong đó điều quan trọng nhất nằm ở giữa

colour mixing adding two or more colours together
trộn màu thêm hai hoặc nhiều màu với nhau

colour scheme the balanced choice of colours in an artwork
cách phối màu sự lựa chọn cân bằng của màu sắc trong một tác phẩm nghệ thuật

colour wheel a circle of coloured sections that shows the relationships between colours
bánh xe màu một vòng tròn gồm các phần màu thể hiện mối quan hệ giữa các màu

complementary colours colours that are opposites on the colour wheel
màu sắc bổ sung những màu đối lập trên bánh xe màu

cyan a greenish-blue colour that is one of the colour primaries
lục lam một màu xanh lục là một trong những màu cơ bản

dry brush painting creating scratchy brushstrokes using a brush that is mostly dry
tranh cọ khô tạo những nét vẽ thô ráp bằng cách sử dụng cọ gần như khô

dull colours colours that are greyish, and not very vivid
màu sắc buồn tẻ màu sắc hơi xám và không sống động lắm

flooding putting down a layer of clean water onto the paper before adding paint
lũ lụt quét một lớp nước sạch lên giấy trước khi sơn

intense colours colours that are very bright and vivid
màu sắc mãnh liệt màu sắc rất tươi sáng và sống động

layering adding several small amounts of pencil or paint on top of each other
xếp lớp thêmmột số lượng nhỏ bút chì hoặc sơn lên nhau

magenta a reddish purple (hot pink) that is one of the colour primaries
màu đỏ tươi màu tím đỏ (hồng đậm) là một trong những màu cơ bản

monochrome a colour scheme that only uses light and dark versions of a single colour or grey
Đơn sắc một bảng màu chỉ sử dụng các phiên bản sáng và tối của một màu duy nhất hoặc



màu xám

non-central composition an arrangement where the most important thing is NOT in the middle
thành phần không trung tâm một sự sắp xếp trong đó điều quan trọng nhất KHÔNG nằm ở giữa

palette a painting tool that is used to mix colours on
bảng màu một công cụ vẽ được sử dụng để trộn màu trên

pointillism drawing or painting with small dots or dashes
chủ nghĩa chấm điểm vẽ hoặc vẽ bằng dấu chấm hoặc dấu gạch ngang nhỏ

primary colour a colour that cannot be mixed using other colours, for example: cyan, yellow, and
magenta

màu cơ bản một màu không thể trộn lẫn bằng các màu khác, ví dụ: lục lam, vàng và đỏ tươi

rectangular colour scheme a balanced colour scheme that looks like a rectangle on the colour wheel
phối màu hình chữ nhật một bảng màu cân bằng trông giống như một hình chữ nhật trên bánh xe màu

secondary colour a colour that is created by mixing two primary colours, for example: red, green, and
blue

màu thứ cấp màu được tạo ra bằng cách trộn hai màu cơ bản, ví dụ: đỏ, lục và lam

split complementary colour scheme a colour scheme using one base colour, and two colours on either side of
the complementary

chia phối màu bổ sung một bảng màu sử dụng một màu cơ bản và hai màu ở hai bên của màu bổ sung

square colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the
shape of a square

phối màu hình vuông một bảng màu trong đó các màu được cân bằng xung quanh bánh xe màu theo hình
vuông

synesthesia the experience of when one of your senses or feelings is triggered by another
sự gây mê trải nghiệm khi một trong các giác quan hoặc cảm giác của bạn được kích hoạt bởi

một giác quan hoặc cảm giác khác

triangle colour scheme a colour scheme in which colours are balanced around the colour wheel in the
shape of a triangle

phối màu hình tam giác một bảng màu trong đó các màu được cân bằng xung quanh bánh xe màu theo hình
tam giác

watercolour paint that is mixed with a lot of water to use properly
màu nước sơn được pha với nhiều nước để sử dụng đúng cách

wet-on-dry painting the normal way of painting by adding wet paint on top of a dry painting
sơn ướt trên khô cách vẽ thông thường bằng cách thêm sơn ướt lên trên bức tranh khô

wet-on-wet painting adding a different colour of wet paint to a painting that is already wet
bức tranh ướt trên ướt thêmmột màu sơn ướt khác vào bức tranh đã ướt


